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	Số:  1406 /QĐ-UBND
	Lai Châu, ngày 16  tháng 11 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 

của các huyện: Than Uyên, Tam Đường, Sìn Hồ và Mường Tè

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;


Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;


Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;


Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Công văn số 413/HĐND-VP ngày 07/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh cho phép thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất;


Xét đề nghị của UBND các huyện: Than Uyên, Tam Đường, Sìn Hồ và Mường Tè; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số                1046/TTr-STNMT ngày 08/11/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt bổ sung 13 dự án, diện tích 57,93 ha vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của các huyện: Than Uyên, Tam Đường, Sìn Hồ và Mường Tè (Có biểu chi tiết kèm theo), trong đó:

a) Huyện Than Uyên 04 dự án, diện tích 14,83 ha;

b) Huyện Mường Tè 03 dự án, diện tích 29,29 ha;
c) Huyện Sìn Hồ 01 dự án, diện tích 12,56 ha;

d) 05 dự án Trạm y tế xã có sử dụng đất trên địa bàn các huyện: Sìn Hồ, Tam Đường, diện tích 1,25 ha.
Lý do bổ sung: Để đảm bảo căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.
Điều 2. Giao cho UBND các huyện: Than Uyên, Tam Đường, Sìn Hồ và Mường Tè có trách nhiệm thực hiện:

- Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt bổ sung theo đúng quy định của Luật Đất đai;

- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng thẩm quyền và Kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; chỉ cho phép các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án khi có đầy đủ các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện: Than Uyên, Tam Đường, Sìn Hồ và Mường Tè chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh uỷ (báo cáo);                               

- TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Trung tâm tin học và Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, TN.
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BIỂU BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA CÁC HUYỆN: 

THAN UYÊN, TAM ĐƯỜNG, SÌN HỒ VÀ MƯỜNG TÈ
 (Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)
	STT
	Tên dự án
	Địa điển thực hiện dự án
	Diện tích thu hồi chia theo nhóm đất (ha)
	Căn cứ để thực hiện dự án
	Sử dụng vào loại đất

	
	
	
	Tổng cộng
	Đất nông nghiệp
	Đất phi nông nghiệp
	Đất chưa sử dụng
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(9)
	(10)

	I
	Huyện Than Uyên
	
	14,83
	6,42
	5,81
	2,60
	
	

	1
	Đường đến điểm TĐC Cáp Na 2 khu TĐC Tà Hừa (bổ sung hạng mục nút giao thông đầu tuyến công trình)
	X. Tà Hừa
	1,25
	0,40
	0,45
	0,40
	QĐ số 743/QĐ- UBND ngày 16/3/2018 huyện Than Uyên 
	LUC (0,2 ha); HNK (0,2 ha); CCC (0,05 ha); SON (0,4 ha); CSD (0,4 ha).

	2
	Xây dựng khu di tích lịch sử văn hóa bản Lướt xã Mường Kim (bổ sung diện tích)
	X. Mường Kim
	2,60
	1,20
	1,10
	 0,30
	QĐ số 794/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND huyện; QĐ số: 1722/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh (phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng)
	HNK (1,0 ha); NTS (0,20 ha); ONT (0,10 ha); CCC (0,90 ha); SON (0,10 ha); CSD ( 0,30 ha) 

	3
	Tràn liên hợp + đường nội đồng bản Phường - bản Nà Mả - bản Nà Ban xã Hua Nà huyện Than Uyên (bổ sung diện tích)
	X: Hua Nà, Mường Cang, TT Than Uyên 
	3,03
	0,22
	1,81
	1,00
	NQ số 30/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	HNK (0,20 ha); CLN (0,02 ha); ODT (0,01 ha); DSN (0,10 ha); CCC (1,20 ha); SON  (0,50 ha); CSD  (1,0 ha)

	4
	Kè bảo vệ khu dân cư, đất nông nghiệp suối Nậm Bốn xã Hua Nà, huyện Than Uyên (bổ sung diện tích)
	X: Hua Nà, Mường Cang, TT Than Uyên
	7,95
	4,60
	2,45
	0,90
	QĐ số 939/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh (phê duyệt dự án đầu tư); QĐ số 1479/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh (phê duyệt thiết kế và dự toán công trình)
	LUC (1,2 ha) ; LUK (1,0 ha): HNK (0,90 ha); CLN (0,80 ha); NTS: (0,70 ha); ONT (0,09 ha); ODT (0,06 ha); CCC (1,20 ha): SON: 1,10 ha); CSD (0,90 ha)

	II
	Huyện Mường Tè
	 
	29,29
	24,55
	2,77
	1,97
	 
	 

	1
	San lấp mặt bằng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè
	TT Mường Tè
	2,06
	0,35
	0,91
	0,8
	QĐ số 2821/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh (phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2018)
	LUC (0,07 ha), BHK (0,20 ha), CLN (0,06 ha), NTS (0,02 ha), ODT (0,71 ha), DTS (0,06 ha), DGT (0,09 ha), NTD (0,05 ha), BCS (0,8 ha)

	2
	Thủy điện Pa Hạ (điều chỉnh diện tích)
	X. Pa Vệ Sử
	23,29
	20,3
	1,82
	1,17
	QĐ số 1227/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh (điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án)
	NHK (6,93 ha); RPH (13,37 ha); SON (1,82 ha); CSD (1,17 ha)

	3
	Thủy điện Nậm Sì Lường 1A (bổ sung diện tích)
	X. Pa Vệ Sử
	3,94
	3,90
	0,04
	 
	QĐ số 1468/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh (quyết định chủ trương đầu tư dự án)
	RSX (3,9 ha); DGT (0,04 ha)

	III
	Huyện Sìn Hồ
	
	12,56
	
	
	12,56
	
	

	1
	Xây dựng nhà máy chế biến chè và trồng chè tại huyện Sìn Hồ (điều chỉnh tên dự án, diện tích)
	TT. Sìn Hồ, X. Sà Dề Phìn
	12,56
	
	
	12,56
	QĐ số 1601/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh (quyết định chủ trương đầu tư dự án)
	CSD (12,56 ha)

	IV
	Dự án có sử dụng đất trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên
	1,25
	0,67
	0,18
	0,40
	 
	

	1
	Trạm y tế xã, gồm:
1. Huyện Tam Đường: Xã Hồ Thầu, Nùng Nàng.
2. Huyện Sìn Hồ: Xã Noong Hẻo, Nậm Cha, Tủa Sín Chải.
	X. Hồ Thầu, huyện Tam Đường
	0,24
	0,22
	 
	0,02
	CV số 7738/BYT-KH-TC ngày 29/12/2017 về việc sử dụng số kinh phí bổ sung có mục tiêu từ Chương trình hỗ trợ ngân sách y tế do EU viện trợ năm 2018; QĐ số 877/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh về việc điều  chỉnh giảm kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ chính sách ngành Y tế do EU viện trợ năm 2018 c Sở Y tế, tng cho BQLDA đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh;

CV số 186/UBND-VX ngày 6/02/2018 của UBND tỉnh (về việc sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ ngân sách ngành y tế do EU viện trợ)
	LUK (0,13 ha), NHK (0,09 ha), BCS (0,02 ha)

	
	
	X. Nùng Nàng, huyện Tam Đường
	0,37
	0,25
	0,10
	0,02
	
	ONT (0,10 ha), HNK (0,25 ha), CSD (0,02 ha)

	
	
	X. Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ
	0,20
	0,02
	0,03
	0,15
	
	NHK (0,02 ha), ONT (0,03 ha), DCS (0,15 ha)

	
	
	X. Nậm Cha, huyện Sìn Hồ
	0,23
	0,18
	0,05
	 
	
	NHK (0,18 ha), ONT (0,05 ha)

	
	
	X. Tủa Sín Chải, huyện  Sìn Hồ
	0,21
	
	 
	0,21
	
	DCS (0,21 ha)

	 
	Tổng cộng 
	 
	57,93
	31,64
	8,76
	17,53
	 
	


